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	Nội dung kiểm tra
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	- Đọc, viết  các số tự nhiên trong hệ thập phân. Làm tròn số. Đọc viết số tự nhiên
 - Chỉ ra vị trí hàng, lớp của chữ số trong số đã cho.
- Thực hiện được phép cộng, trừ các số có đến 6 chữ số (có nhớ không quá 2 lượt và không liên tiếp)
- Thực hiện được phép nhân, phép chia với số có một chữ số (có nhớ không quá hai lượt và không liên tiếp).
- So sánh, sắp xếp thứ tự số tự nhiên
- Tính bằng cách thuận tiện.
	Số câu
	3
	
	
	3
	
	1
	3
	4

	
	Câu số
	1,2,4
	
	
	6,7,8
	
	10
	
	

	
	Số điểm
	3
	
	
	3
	
	1
	3
	4

	Hình học: góc nhọn, góc tù, góc bẹt, góc vuông, đo góc.
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	2
	

	
	Câu số
	3
	
	5
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	
	
	2
	

	Giải bài toán có hai bước tính

	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	9
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	Tổng
	Số câu
	4
	
	1
	3
	
	2
	5
	5

	
	Số điểm
	4
	
	1
	3
	
	2
	5
	5
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       	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2024- 2025
MÔN : TOÁN – KHỐI 4. ( 40 Phút)

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM   
Khoanh vào chữ cái (A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng (Câu 1 đến câu 3)
Câu 1: (M1-1đ) Số 27 603 910 có:
A.  Chữ số 9 thuộc hàng nghìn, lớp triệu        
B.  Chữ số 9 thuộc hàng chục nghìn, lớp nghìn 
C.  Chữ số 9 thuộc hàng trăm, lớp đơn vị
D.  Chữ số 9 thuộc hàng trăm, lớp trăm
Câu 2: (M1-1đ) Làm tròn số 845 230 đến hàng trăm nghìn là:
A. 80 000		                                     B. 800 000  
[image: IMG_256]C. 8 000 000                                                    D. 8 000
Câu 3: (M1-1đ) Góc đỉnh D của hình tứ giác ABCD là:  
A. Góc tù                                                   B. Góc vuông            
C. Góc bẹt                                                 D. Góc nhọn
Câu 4: (M1-1đ)  Số 42 570 300 được đọc là:
A. Bốn mươi hai triệu năm trăm bảy mươi nghìn ba trăm.
B. Bốn hai triệu năm trăm bảy nghìn ba trăm.
C. Bốn trăm hai mươi lăm triệu bảy mươi nghìn ba trăm.
D. Bốn trăm hai lăm triệu năm trăm bảy mươi nghìn ba trăm.
	Câu 5: (M2-1 đ) Quan sát hình, viết tiếp vào chỗ chấm:
a) Đường thẳng IK vuông góc với đường thẳng  ..................và đường thẳng……..........
b) Đường thẳng AB song song với đường thẳng ......................................................... 

	[image: ]


PHẦN II: TỰ LUẬN
Câu 6: (M2-1đ) Đặt tính rồi tính: 
a. 966 237+ 24 126      b. 761 928 – 290 457      c. 420 516 x 3           d. 52 164 : 6
Câu 7: (M2-1đ) Xếp các số 590 876, 590 786, 790 687, 690 867 theo thứ tự từ lớn đến bé:

Câu 8: (M2-1đ) Tính bằng cách thuận tiện nhất: 1258  5 + 1258 x 4 + 1258                           
Câu 9: (M3-1đ) Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 29 m chiều rộng 20 m.
1. Tính diện tích thửa ruộng đó.
1. Nếu 1 mét vuông thu hoạch được 5kg thóc thì thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu ki lô gam thóc?
Câu 10. (M3-1đ): Từ các chữ số 5; 4; 0 ; 7 hãy viết tất cả các số chẵn có bốn chữ số, mỗi số có cả bốn chữ số đó.

---Hết---

ĐÁP ÁN VÀ CÁCH CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: TOÁN – KHỐI 4 (40 phút)
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM.
	Câu số
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	C
	B
	D
	A

	Điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm


[image: ]Câu 5: Quan sát hình, viết tiếp vào chỗ chấm: ( 1 điểm)
a) Đường thẳng IK vuông góc với đường thẳng  AB và đường thẳng CD ( 0,5 điểm)
b) Đường thẳng AB song song với đường thẳng CD ( 0,5 điểm)


PHẦN II: TỰ LUẬN
Câu 6. Đặt tính rồi tính: (Mỗi câu đúng được 0,25đ)
a) 966 237 + 24 126        c)  420 516 x 3                     d) 52 164  :  6
     966 237                              420 516                        52 164       6
  +   24 126                           x             3                           41           8 694
    990 363                            1 261 548                             56    
                                                                                             24
                                                                                               0                                                                                                       
        b) 761 928 – 290 457
           761 928
-       290 457
           471 471
-  HS làm bài đặt tính chia không rút gọn vẫn được điểm.     
Câu 7:  Xếp các số 590 876; 590 786; 790 687; 690 867 theo thứ tự từ lớn đến bé:

790 687  >  690 867  >  590 876   >   590 786     (1 điểm)   
Câu 8: Tính bằng cách thuận tiện nhất

 1 258  5 + 1 258 x 4 + 1 258  
  = 1 258 x ( 5 + 4 + 1 )                (0,5 điểm)
  = 1 258 x 10                               (0,25 điểm)
  = 12 580                                     (0,25 điểm)

Câu 9. (1đ)                                                                             
Bài giải
a)                    Diện tích thửa ruộng là:
                                     29 x 20 = 580 (m2)                           (0,25 điểm)
          b)  Nếu 1 mét vuông thu hoạch được 5kg thóc thì thửa ruộng đó thu hoạch được là: 
                                  580 x 5 = 2 900( kg)                            (0,75 điểm)
                                               Đáp số: a. 580m2
                                                            b.2 900 kg thóc            (0,25 điểm)

Câu 10. (1đ) Từ các chữ số 5; 4; 0 ; 7 hãy viết tất cả các số chẵn có bốn chữ số, mỗi số có cả bốn chữ số đó.
	Các số chẵn có bốn chữ số là:
5470; 5740; 4570; 4750; 7540; 7450; 5074; 5704; 7054; 7504
- HS ghi được 1 số ghi 0,1 điểm
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	Điểm


………...
	Lời phê của thầy, cô giáo
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……………………………………………………………….             


     PHẦN I: TRẮC NGHIỆM   
Khoanh vào chữ cái (A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng (Câu 1 đến câu 3)
Câu 1: (1 điểm) Số 27 603 910 có:
A.  Chữ số 9 thuộc hàng nghìn, lớp triệu        
B.  Chữ số 9 thuộc hàng chục nghìn, lớp nghìn 
C.  Chữ số 9 thuộc hàng trăm, lớp đơn vị
D.  Chữ số 9 thuộc hàng trăm, lớp trăm
Câu 2: (1 điểm) Làm tròn số 845 230 đến hàng trăm nghìn là:
[image: IMG_256]A. 80 000	      B. 800 000              C. 8 000 000               D. 8 000
Câu 3: (M1-1đ) Góc đỉnh D của hình tứ giác ABCD là:  
A. Góc tù                                                   B. Góc vuông            
C. Góc bẹt                                                 D. Góc nhọn
Câu 4: (1 điểm) Số 42 570 300 được đọc là:
A. Bốn mươi hai triệu năm trăm bảy mươi nghìn ba trăm.
B. Bốn hai triệu năm trăm bảy nghìn ba trăm.
C. Bốn trăm hai mươi lăm triệu bảy mươi nghìn ba trăm.
D. Bốn trăm hai lăm triệu năm trăm bảy mươi nghìn ba trăm.
	Câu 5: (1 điểm) Quan sát hình, viết tiếp vào chỗ chấm:
a) Đường thẳng IK vuông góc với đường thẳng  ..................và đường thẳng……..........
b) Đường thẳng AB song song với đường thẳng ......................................................... 

	[image: ]


PHẦN II: TỰ LUẬN
Câu 6: (1 điểm) Đặt tính rồi tính: 
a. 966 237+ 24 126      b. 761 928 – 290 457      c. 420 516 x 3           d. 52 164 : 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 7: (1 điểm) Xếp các số 590 876, 590 786, 790 687, 690 867 theo thứ tự từ lớn đến bé:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu 8: (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất: 1258  5 + 1258 x 4 + 1258                           
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 9: (1 điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 29 m chiều rộng 20 m.
a. Tính diện tích thửa ruộng đó.
b. Nếu 1 mét vuông thu hoạch được 5kg thóc thì thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu ki lô gam thóc?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10. (1 điểm)Từ các chữ số 5; 4; 0 ; 7 hãy viết tất cả các số chẵn có bốn chữ số, mỗi số có cả bốn chữ số đó.
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